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TOÀ ÁN NHÂN DÂN         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÔ LƯƠNG     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    TỈNH NGHỆ AN                                  
 

Bản án số: 21/2023/HS-ST 

Ngày 29 – 3 – 2023      

       

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔ LƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

          Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Hồng Hà. 

 Các Hội thẩm nhân dân: - Ông Trần Văn Hải. 

     - Ông Hoàng Văn Hùng. 

 - Thư ký phiên toà: Bà Hoàng Thị Hường – Thư ký của Toà án nhân dân 

huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An tham 

gia phiên toà: Ông Hoàng Văn Nam - Kiểm sát viên. 

Ngày 29 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đô Lương, tỉnh 

Nghệ An xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 18/2023/TLST-

HS ngày 01 tháng 3 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

19/2023/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 3 năm 2023, 

Đối với bị cáo: Nguyễn Kim H, sinh ngày 11/5/200x tại huyện Đô Lương, tỉnh 

Nghệ An. Nơi thường trú: Xóm 6, xã TS, huyện ĐL, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Lao 

động tự do; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Thiên chúa 

giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Kim Đ và bà Trần Thị N; vợ và con chưa 

có; tiền án, tiền sự, nhân thân: Không. Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa. 

- Bị hại: Anh Hồ Sỹ Th. Sinh năm 199x. HKTT: Xóm 3, xã ĐS, huyện ĐL, 

tỉnh Nghệ An. Địa chỉ hiện nay: Khối 1, thị trấn ĐL, huyện ĐL, tỉnh Nghệ An. Vắng 

mặt tại phiên tòa (Có đơn đề nghị xử vắng mặt) 

- Người làm chứng: 1. Ông Nguyễn Văn V. Sinh năm 198x. Địa chỉ: Khối 4, 

thị trấn ĐL, huyện ĐL, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt tại phiên tòa. 

2. Ông Võ Văn H. Sinh năm 198x. Địa chỉ: Khối 3, thị trấn ĐL, huyện ĐL, 

tỉnh Nghệ An. Vắng mặt tại phiên tòa. 

3. Ông Lương Đắc H. Sinh năm 198x. Địa chỉ: Xóm 3, xã ĐS, huyện ĐL, tỉnh 

Nghệ An. Vắng mặt tại phiên tòa. 

4. Anh Nguyễn Cảnh Đ. Sinh năm 200x. Địa chỉ: Khối 1, thị trấn ĐL, huyện 

ĐL, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt tại phiên tòa. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: Khoảng 21 giờ 15 phút ngày 19/12/2022, Võ Văn H (Sinh 

năm 198x. Trú tại khối 3, thị trấn ĐL, huyện ĐL, tỉnh Nghệ An) đến quán Karaoke 

Venus thuộc khối 5, thị trấn ĐL, huyện ĐL, tỉnh Nghệ An để hát cùng nhóm bạn. Khi 

Võ Văn H đang đứng trên hành lang phía trước quán Karaoke thì có xe ôtô do Trần 

Ngọc B điều khiển chở Nguyễn Kim H (Sinh năm 200x. Trú tại xóm 6, xã TS, huyện 

ĐL, tỉnh Nghệ An) cùng một số người bạn lên xe ra về. Trong quá trình Trần Ngọc B 

điều khiển xe ô tô để ra khỏi chỗ đậu xe và tiến gần nơi Hùng đang đứng nên Hùng 

nói với Bình: “Chú đi kiểu chi đó chú”. Lúc này, Nguyễn Kim H đang đứng ở bậc lên 

xuống quán Karaoke Venus nói với H: “Mi nói chi đó mi” thì Trần Ngọc B nói với 

H: “Anh ơi, bọn em say rồi, anh thông cảm”, H trả lời B: “Nỏ can chi mô, nãy anh 

nói hơi lỡ lời” thì H nói với H: “Địt mẹ mi, mi thích cái chi rứa mi”, H nói lại thách 

H: “Địt mẹ mi thích cái chi”. Nghe H nói vậy, Nguyễn Kim H rút một con dao bấm 

trong túi quần bên phải chạy về phía H nên H bỏ chạy về hướng Bưu điện; H đuổi 

theo H. Khi H chạy đến trước tiệm vàng Phương Nam đối diện Trường tiểu học thị 

trấn Đô Lương thuộc khối 4, thị trấn ĐL, huyện ĐL, tỉnh Nghệ An thì gặp vợ chồng 

anh Phạm Công N đang đứng trước nhà, H nói với anh N: “Anh ơi, có thằng cầm dao 

đuổi em”, anh N nói với H vào nhà chốt cửa lại, rồi anh N và H vào trong nhà chốt 

cửa kính và sập cửa cuốn xuống. Cùng lúc này, Nguyễn Kim H cầm dao chạy tới 

trước tiệm vàng Phương Nam, do không thấy H nên H đứng bên lề đường trước tiệm 

vàng gọi điện thoại. Khi Nguyễn Kim H cầm dao đuổi theo H thì Lương Đắc H (Sinh 

năm 198x. Trú tại xóm 3, xã ĐS, huyện ĐL, tỉnh Nghệ An; bạn đi hát cùng Võ Văn 

H) thấy vậy nên chạy bộ theo phía sau và có Hồ Sỹ Th (Sinh năm 199x. Trú tại khối 

1, thị trấn ĐL, huyện ĐL, tỉnh Nghệ An; là bạn đi hát cùng Võ Văn H) nghe có người 

nói Võ Văn H bị người cầm dao đuổi đánh nên đã lấy xe mô tô chở theo Nguyễn 

Cảnh Đ (Sinh năm 200x. Trú tại khối 1, thị trấn ĐL, huyện ĐL, tỉnh Nghệ An) đuổi 

theo. Khi gặp Hậu, Lương Đắc H nói: “Thôi bình tĩnh em, hắn bạn anh, anh em có gì 

nói chuyện thông cảm với nhau”, H trả lời: “Thằng ni hấn chưởi em, hấn mất dạy” 

(Ý Hậu nói Võ Văn H). Cùng lúc này Hồ Sỹ Th chở Nguyễn Cảnh Đ đi tới, Th dựng 

xe phía trước tiệm vàng Phương Nam đi đến gặp H, Th nói với H: “Mi lên đây quậy 

à”, H không nói gì mà đưa điện thoại của mình cho Th để nói chuyện với người tên C 

nào đó, Th không nghe máy và nói: “Tau không quen C nào cả, răng mi rệt đập hấn, 

mi lại đây nói chuyện” vừa nói Th dùng tay trái cầm cổ áo của H. Lúc này khoảng 

cách giữa Th và H khoảng 60cm, sẵn đang cầm dao bấm trên tay phải H đâm ngang 

một nhát theo hướng từ phải qua trái, từ dưới lên trúng vào ngực trái cạnh núm vú 

phía ngoài bên trái hơi lệch vào trong nách trước bên trái của Th, bị đánh Th dùng tay 

phải đấm một cái trúng vào má bên trái của H. Thấy vậy, Lương Đắc H vào ôm hai 

tay và người của Nguyễn Kim H từ phía sau nhằm can ngăn. Khi Lương Đắc H đang 

ôm H thì Nguyễn Văn V (Sinh năm 198x. Trú tại khối 4, thị trấn ĐL, huyện ĐL, tỉnh 

Nghệ An) đi xe ôtô tới, đồng thời lấy tuýp sắt có sẵn trong xe đi đến không nói gì và 

dùng gậy đánh  hai cái, một cái trúng đỉnh đầu, một cái trúng vào chẩm sau đầu của 

H. Sau khi đánh xong, Lương Đắc H nói Nguyễn Văn V lấy con dao bấm từ tay H ra 

nên V đã gõ và lấy dao từ tay H ném ra giữa đường. Sau đó, V cầm gậy tuýp sắt bỏ 
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lên xe, đi xuống Bệnh viện đa khoa Đô Lương để thăm Hồ Sỹ Th. Còn Hồ Sỹ Th, sau 

khi bị Nguyễn Kim H dùng dao đâm thì được Nguyễn Cảnh Đ chở đi cấp cứu tại 

Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương sau đó chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị đa khoa 

Nghệ An điều trị từ ngày 19/12/2022 đến ngày 28/12/2022 ra viện. Nguyễn Kim H 

được Công an thị trấn ĐL, huyện ĐL, tỉnh Nghệ An đưa đến Bệnh viện đa khoa 

huyện Đô Lương, điều trị từ ngày 19/12/2022 đến ngày 24/12/2022 ra viện.  

Ngày 20/12/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đô Lương ban 

hành Quyết định trưng cầu giám định tỷ lệ % tổn thương cơ thể của Hồ Sỹ Th (Sinh 

năm 199x. HKTT: xóm 3, xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Tại bản kết 

luận giám định pháp y về thương tích số 655/TTPY ngày 20/12/2022 của Trung tâm 

pháp y - Sở y tế tỉnh Nghệ An kết luận: “Dấu hiệu chính qua giám định: Một vết 

thương thấu ngực bên trái: Rách nhu mô phổi bên trái, đụng dập nhu mô phổi; tràn 

máu khoang màng phổi bên trái; gãy xương sườn số 6, 7 bên trái đã được phẫu thuật 

dẫn lưu khoang màng phổi bên trái. Một vết phẫu thuật dẫn lưu khoang màng phổi 

bên trái thành ngực bên trái. Một vết thương phần mềm hạ sườn bên trái. Tổng tỷ lệ 

tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 13% (Mười ba phần trăm)”. 

Ngày 27/12/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đô Lương ban 

hành Quyết định trưng cầu giám định tỷ lệ % thương tích của Nguyễn Kim H (Sinh 

năm 200x. Trú tại xóm 6, xã TS, huyện ĐL, tỉnh Nghệ An). Tại bản kết luận giám 

định pháp y về thương tích số 684/TTPY ngày 29/12/2022 của Trung tâm pháp y – 

Sở y tế tỉnh Nghệ An kết luận: “Dấu hiệu chính qua giám định: Một sẹo vết thương 

phần mềm giữa đỉnh đầu; một vết thương phần mềm giữa chẩm và một vết thương 

phần mềm sau đốt 3 ngón V bàn tay bên trái, không ảnh hưởng chức năng. Tổng tỷ lệ 

tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 03% (Ba phần trăm)”. 

Với nội dung vụ án nêu trên, Cáo trạng số 26/CT-VKS-HS ngày 28/02/2023 

của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An quyết định truy tố 

Nguyễn Kim H về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 

134 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ 

An giữ nguyên cáo trạng, quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: áp dụng 

điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình 

sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Kim H mức án từ 24 (Hai mươi bốn) tháng tù đến 27 

(Hai mươi bảy) tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” nhưng cho hưởng án treo, 

thời gian thử thách từ 48 (Bốn mươi tám) tháng đến 54 (Năm mươi bốn) tháng. Bị 

hại và bị cáo đã tự thỏa thuận bồi thường, bị hại không có yêu cầu bồi thường gì 

thêm nên đề nghị Hội đồng xét xử không xem xét về vấn đề bồi thường dân sự; đề 

nghị xử lý vật chứng và buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định 

pháp luật. 

Tại phần tranh luận: Bị cáo Nguyễn Kim H không có ý kiến tranh luận; đề 

nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng mức án thấp nhất và cho bị 

cáo được hưởng án treo. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Đô 

Lương, tỉnh Nghệ An, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện 

đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Bị 

cáo, bị hại không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp. 

[2] Tại phiên tòa, bị hại có đơn đề nghị xử vắng mặt, người làm chứng vắng 

mặt nhưng Hội đồng xét xử thấy rằng trong quá trình điều tra thì những người này 

đã có ý kiến trình bày tại Bản tự khai, Biên bản lấy lời khai nên việc vắng mặt của bị 

hại, người làm chứng không làm ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án, vì vậy Hội 

đồng xét xử quyết định tiếp tục đưa vụ án ra xét xử theo quy định pháp luật. 

[3] Về nội dung vụ án: Căn cứ vào lời khai nhận tội của bị cáo Nguyễn Kim H 

tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra, phù hợp với lời 

khai của bị hại, người làm chứng và các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập trong quá 

trình điều tra, phù hợp với Kết luận giám định của Trung tâm pháp y – Sở y tế tỉnh 

Nghệ An. Do đó có đủ căn cứ kết luận: Vào hồi 21 giờ 15 phút ngày 19/12/2022 tại 

lề đường phía trước tiệm vàng Phương Nam thuộc địa phận khối 4, thị trấn ĐL, 

huyện ĐL, tỉnh Nghệ An. Do bức xúc việc anh Hồ Sỹ Th dùng tay cầm cổ áo và có 

lời nói với mình nên Nguyễn Kim H đã có hành vi cầm 01 (một) con dao bấm bằng 

kim loại đâm một nhát trúng vào vùng ngực trái anh Hồ Sỹ Th, (sinh năm 199x. Trú 

tại khối 1, thị trấn ĐL, huyện ĐL, tỉnh Nghệ An) gây thương tích tổn hại sức khỏe 

13% (Mười ba phần trăm).  

Như vậy, việc bị cáo Nguyễn Kim H có hành vi dùng dao bấm là hung khí 

nguy hiểm đâm vào ngực trái của anh Hồ Sỹ Th và gây thương tích cho anh Hồ Sỹ 

Th với tỷ lệ tổn thương cơ thể 13% là đã phạm tội “Cố ý gây thương tích” – vi phạm 

quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự như Cáo trạng của Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An truy tố là có căn cứ, đúng người, đúng 

tội, đúng pháp luật. 

[4] Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự:  

- Bị cáo Nguyễn Kim H không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

- Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của bản thân; bị cáo đã bồi 

thường thiệt hại cho bị hại; năm 2016 bị cáo được tặng Giấy khen học sinh giỏi cấp 

tỉnh và cấp huyện môn đẩy gậy; bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, 

đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. 

- Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội: Trong vụ án này, chỉ vì mâu thuẫn 

bột phát mà bị cáo Nguyễn Kim H đã có hành vi dùng dao đâm vào ngực của anh 
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Hồ Sỹ Th và gây nên thương tích cho anh Hồ Sỹ Th. Xét hành vi phạm tội của bị 

cáo Nguyễn Kim H thuộc trường hợp nghiêm trọng, gây mất an ninh trật tự xã hội 

nói chung và đã trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe của người khác được pháp luật 

bảo vệ. Do đó cần xử phạt bị cáo mức án nghiêm minh để giáo dục, cải tạo bị cáo và 

để phòng ngừa chung trong xã hội. 

[5] Về hình phạt chính: Xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nhân thân 

tốt, có nơi cư trú rõ ràng nên Hội đồng xét xử thấy chưa cần thiết phải cách ly bị cáo 

ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mà nên giao bị cáo cho chính quyền địa 

phương quản lý giám sát, giáo dục tại địa phương như đề nghị về mức hình phạt của 

đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đô Lương, tỉnh  Nghệ An là phù hợp và 

cũng đủ nghiêm, tạo điều kiện cho bị cáo có cơ hội sửa chữa lỗi lầm, qua đó thể hiện 

sự khoan hồng của pháp luật. 

[6] Về trách nhiệm dân sự: Trong quá trình điều tra, bị cáo và bị hại đã tự 

thỏa thuận bồi thường số tiền 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng). Bị hại đã nhận 

đủ số tiền bồi thường và không yêu cầu bồi thường gì thêm, do đó Hội đồng xét xử 

không xem xét về vấn đề bồi thường dân sự. 

[7] Trong vụ án này, Nguyễn Văn V có hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm 

là tuýp sắt đánh vào đầu Nguyễn Kim H gây chấn thương phần mềm tổn hại sức 

khỏe 03% (Ba phần trăm). Hành vi đó tuy có dấu hiệu của tội phạm nhưng người bị 

hại Nguyễn Kim H có đơn không yêu cầu khởi tố vụ án và không yêu cầu xử lý về 

hình sự đối với hành vi của Nguyễn Văn V nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

huyện Đô Lương đã chuyển hồ sơ đến Công an huyện Đô Lương để xử phạt vi 

phạm hành chính đối với Nguyễn Văn V về hành vi “Cố ý gây thương tích hoặc gây 

tổn hại sức khỏe của người khác” theo quy định của pháp luật. 

[8] Về vật chứng: Đối với 01 con dao bấm và 01 gậy tuýp sắt là công cụ thực 

hiện tội phạm nên cần tịch thu tiêu hủy theo quy định pháp luật. 

[9] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Kim H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo 

quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

1. Áp dụng: điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 65 Bộ luật hình sự.  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Kim H 02 (Hai) năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” 

nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 04 (Bốn) năm tính từ ngày tuyên án 

sơ thẩm. 

Giao bị cáo Nguyễn Kim H cho Ủy ban nhân dân xã TS, huyện ĐL, tỉnh 

Nghệ An giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách 

nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.  

Trong trường hợp người được hưởng án treo đi khỏi nơi cư trú thì thực hiện 

theo quy định tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách nếu bị cáo Nguyễn Kim H cố ý vi phạm nghĩa vụ 

theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể buộc bị 
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cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho bị cáo được hưởng án treo. 

2. Về vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a khoản 2 

Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. 

- Tịch thu tiêu hủy: 01 (Một) dao bấm bằng kim loại và 01 (Một) gậy tuýp sắt.  

Đặc điểm, tình trạng các vật chứng thể hiện tại Biên bản giao nhận vật chứng 

ngày 28/02/2023 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đô Lương, tỉnh 

Nghệ An và Chi cục thi hành án dân sự huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. 

3. Án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. Buộc bị 

cáo Nguyễn Kim H phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ 

thẩm. 

Trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án bị cáo được quyền kháng cáo lên Tòa 

án nhân dân tỉnh Nghệ An. Bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 

ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày niêm yết bản án theo quy định pháp 

luật. 

 
Nơi nhận:                                                        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- TAND tỉnh Nghệ An;                                    THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND tỉnh Nghệ An; 

- VKSND huyện Đô Lương; 

- Cơ quan CSĐT-Công an huyện Đô Lương; 

- Cơ quan THAHS-Công an huyện Đô Lương; 

- Sở Tư pháp Nghệ An; 

- Chi cục THADS huyện Đô Lương;               Nguyễn Hồng Hà 
- UBND xã TS, huyện ĐL; 

- Bị cáo, bị hại; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


